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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 82/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong 
quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. 

Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên 
biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù 
hợp với các quy định tại Luật này.                                                               

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan 

đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tài nguyên biển và hải đảo bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi 

sinh vật thuộc khối nước biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, vùng đất ven biển 
và quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm (sau đây gọi chung là hải đảo) 
thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. 

2. Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo là việc hoạch định và tổ chức 
thực hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo 
đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả, duy trì chức 
năng và cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. 

3. Bãi cạn lúc chìm lúc nổi là vùng đất, đá nhô cao tự nhiên có biển bao quanh, 
khi thuỷ triều xuống thấp thì lộ ra, khi thủy triều lên cao thì bị ngập nước.  
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4. Bãi ngầm là bãi đá, bãi san hô, bãi cát hoặc thành phần tự nhiên khác nhô 
cao lên khỏi đáy biển nhưng vẫn ngập nước khi thủy triều xuống thấp nhất. 

5. Quy hoạch sử dụng biển là định hướng và tổ chức không gian cho việc sử 
dụng các vùng biển Việt Nam, được lập và phê duyệt theo quy định của Luật biển 
Việt Nam. 

6. Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm 
vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển. 

7. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là định 
hướng và tổ chức không gian cho việc khai thác, sử dụng các loại tài nguyên trong 
vùng bờ. 

8. Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là hoạt động khảo 
sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm 
cung cấp số liệu về hiện trạng, xác định quy luật phân bố, tiềm năng, đặc điểm 
định tính, định lượng của tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.  

9. Thống kê tài nguyên biển và hải đảo là việc điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện 
trạng tài nguyên biển và hải đảo tại thời điểm thống kê và tình hình biến động giữa 
các lần thống kê.  

10. Quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là 
quá trình theo dõi có hệ thống về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các yếu 
tố tác động đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm cung cấp thông tin, 
đánh giá hiện trạng diễn biến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và dự báo, 
cảnh báo các tác động xấu đối với tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

11. Rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo là khả năng xảy ra ô nhiễm và 
thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội 
do ô nhiễm môi trường biển và hải đảo gây ra. 

12. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là việc dầu, hóa chất độc từ phương 
tiện chứa, vận chuyển hoặc từ công trình, thiết bị và mỏ dầu thoát ra biển do sự cố 
kỹ thuật, thiên tai, tai nạn hoặc do con người gây ra. 

13. Chủ cơ sở là cá nhân hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách 
nhiệm pháp lý về toàn bộ hoạt động khai thác, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu 
và sản phẩm dầu, hóa chất độc.  

14. Nhận chìm ở biển là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các 
vật, chất được nhận chìm ở biển theo quy định của Luật này. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
1. Nhà nước bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai 

thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. 
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2. Nhà nước huy động các nguồn lực, khuyến khích đẩy mạnh công tác điều tra 
cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; ưu tiên 
cho vùng biển sâu, biển xa, hải đảo, vùng biển quốc tế liền kề và các tài nguyên 
mới có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng bền 
vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.  

3. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; nâng cao hiệu 
quả công tác phối hợp trong việc kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quản lý chặt chẽ 
hoạt động nhận chìm ở biển. 

4. Đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, dự báo về tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo; thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tổng hợp, đồng 
bộ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển, quốc 
phòng, an ninh. 

5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong quản lý, khai thác, sử 
dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên nguyên tắc giữ vững độc 
lập, chủ quyền quốc gia. 

Điều 5. Nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo  
1. Tài nguyên biển và hải đảo phải được quản lý thống nhất theo chiến lược 

khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên vùng bờ; bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phải dựa trên tiếp cận hệ sinh 
thái, bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng phù hợp với chức 
năng của từng khu vực biển và trong giới hạn chịu tải của môi trường, các hệ sinh 
thái biển, hải đảo. 

3. Việc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phải có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các ngành, các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, 
cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý; bảo 
đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. 

Điều 6. Tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 
quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm sự tham gia thuận 
lợi, có hiệu quả của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý 
tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng 
dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập chiến lược khai thác, sử 
dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch tổng thể 
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khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, chương trình quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; tiếp thu, giải trình các ý 
kiến tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

3. Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan được 
thực hiện thông qua hình thức trực tiếp, bằng văn bản hoặc các phương tiện thông 
tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc 
tiếp thu, giải trình phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

Điều 7. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm. 
Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 
1. Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo trái quy định của pháp luật.  
2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt và công bố. 

3. Lợi dụng việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển và hải đảo làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại 
Điều 24 và trên quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo 
tồn quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 41 của Luật này. 

5. Hủy hoại, làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo. 
6. Nhận chìm vật, chất ở vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, trái quy 

định của pháp luật. 
7. Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo không đúng quy định của pháp luật. 
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 
 

Chương II 
CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG  

TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 
 

Điều 9. Nguyên tắc, căn cứ lập và kỳ chiến lược khai thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Nguyên tắc lập chiến lược: 
a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, chiến 

lược biển Việt Nam, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia;  
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b) Đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo vệ chủ 
quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản 
văn hóa. 

2. Căn cứ lập chiến lược: 
a) Tiềm năng tài nguyên biển và hải đảo; kết quả điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo; kết quả thăm dò, đánh giá, thống kê tài nguyên biển và 
hải đảo; dự báo tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo; 

b) Nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; yêu cầu bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo; 

c) Kết quả thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 
môi trường biển và hải đảo kỳ trước. 

3. Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo được lập ở cấp quốc gia cho giai đoạn 20 năm, tầm nhìn 30 năm. 

Điều 10. Nội dung của chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, 
bảo vệ môi trường biển và hải đảo  

1. Quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu về điều tra cơ bản, 
nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp để phát triển bền vững. 

2. Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể về điều tra cơ bản, nghiên cứu 
khoa học, hợp tác quốc tế, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

3. Các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu của chiến lược. 
Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển lập 
chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải 
đảo và trình Chính phủ phê duyệt. Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo phải được lấy ý kiến của cộng đồng dân 
cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập và phải được thẩm định trước 
khi phê duyệt. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, 
đề xuất sửa đổi, bổ sung chiến lược của ngành, địa phương có nội dung liên quan 
đến khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường cho phù hợp với chiến 
lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 


